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MMởở đ đầầuu

““Tâm phTâm phếế”” (Cor Pulmonale): (Cor Pulmonale): 
““ttáác đc độộng đng đốối vi vớới tim phi tim phảải ci củủa nha nhữững bng bệệnh lnh lààm m 
ảảnh hưnh hưởởng đng đếến chn chứức năng vc năng vàà/ho/hoặặc cc cấấu tru trúúc cc củủa a 
phphổổi, ngoi, ngoạại tri trừừ ssựự thay đ thay đổổi ci cấấu tru trúúc/chc/chứức năng c năng 
ccủủa pha phổổi li làà hhậậu quu quảả ccủủa ba bệệnh tim trnh tim tráái hoi hoặặc cc cáác c 
bbệệnh tim bnh tim bẩẩm sinhm sinh”” (WHO 1963)(WHO 1963)
Tâm phTâm phếế mmạạn tn tíính chinh chiếếm tm từừ 5 5 –– 7% b7% bệệnh lý nh lý 
tim.tim.
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Nguyên nhân thưNguyên nhân thườờng gng gặặp: bp: bệệnh phnh phếế ququảản n -- phphổổi i 
ttắắc nghc nghẽẽn mn mạạn tn tíính (BPCO) nh (BPCO) 
Nam giNam giớới: 80% (> 50 tui: 80% (> 50 tuổổi) i) 
Môi trưMôi trườờng ô nhing ô nhiễễm, viêm nhim, viêm nhiễễm vm vềề răng  răng 
mimiệệng, xoang, hng, xoang, họọng, hng, húút thut thuốốc lc láá: y: yếếu tu tốố thuthuậận n 
llợợi ci củủa BPCOa BPCO
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Cơ chCơ chếế ttáác đc độộngng đđếến tim phn tim phảảii

Nguyên nhân gây phNguyên nhân gây phìì đ đạại thi thấất pht phảải:i:
Tăng Tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi:i:

MMứức đc độộ tăng  tăng ááp, p, 
ThThờời gian tăng i gian tăng áápp
Cơn tăng Cơn tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi ki kịịch phch pháátt

Tăng cung lưTăng cung lượợng tim vng tim vàà tăng th tăng thểể ttíích mch mááu: lu: lààm m 
nnặặng hơn mng hơn mứức đc độộ tăng g tăng gáánh thnh thấất pht phảải.i.
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Cơ chCơ chếế ccủủa suy tha suy thấất pht phảảii

Suy hô hSuy hô hấấp,p,
RRốối loi loạạn khn khíí mmááuu
Tăng Tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổii
Thay đThay đổổi chuyi chuyểển hn hóóa ca củủa ta tếế bbàào cơ tim trong o cơ tim trong 
điđiềều kiu kiệện thin thiếếu oxyu oxy
Toan hToan hóóa.a.
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TRITRIỆỆU CHU CHỨỨNG LÂM SNG LÂM SÀÀNGNG

Tăng Tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi (khi (khởởi đi đầầu cu củủa tâm a tâm 
phphếế mmạạn tn tíính):nh):

BBệệnh phnh phếế ququảản phn phổổi ti tắắc nghc nghẽẽn mn mạạn tn tíínhnh: : 
BBééo bo bụụng, cng, cổổ ngngắắn,n,
TTíím đm độột ngt ngộột hot hoặặc xc xảảy ra khi gy ra khi gắắng sng sứức, c, 
NgNgóón tay dn tay dùùi tri trốốngng
Đa hĐa hồồng cng cầầuu
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Lâm sLâm sààng ng (ti(tiếếp)p)

DDấấu hiu hiệệu lâm su lâm sààng TAĐMPng TAĐMP::
KhKhóó ththởở vvàà chchẹẹn ngn ngựựcc

T2 mT2 mạạnh nh ởở ổổ van đ van độộng mng mạạch phch phổổii
HarzerHarzer
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Lâm sLâm sààng ng (ti(tiếếp)p)

HHạạn chn chếế thông khthông khíí nnặặngng (g(gùù vvẹẹo co cộột st sốống):ng):
GiGiảảm thông khm thông khíí phphếế nangnang
Lâm sLâm sààng hng hạạn chn chếế
KhKhóó ththởở: k: không đưhông đượợc phc pháát hit hiệện sn sớớm.m.
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Lâm sLâm sààng ng (ti(tiếếp)p)

MMộột st sốố ththểể bbééo pho phìì::
Xanh tXanh tíímm
Cơn buCơn buồồn ngn ngủủ vvềề ban ngban ngààyy
NgNgừừng thng thởở khi ngkhi ngủủ
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Lâm sLâm sààng ng (ti(tiếếp)p)

NhNhữững bng bệệnh lý  lnh lý  lààm gim giảảm dim diệện tn tíích tưch tướới mi mááu u 
ccủủa giưa giườờng mng mạạch phch phổổii::

ThThởở nhanh khi gnhanh khi gắắng sng sứứcc
TiTiềền sn sửử bbệệnh phnh phếế ququảản phn phổổi: không gii: không giảải thi thíích đưch đượợc  c  
cho ccho cáác tric triệệu chu chứứng lâm sng lâm sààngng
Nên lNên lààm cm cáác xc xéét nghit nghiệệm bm bổổ sung.sung.
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Lâm sLâm sààng ng (ti(tiếếp)p)

BBệệnh thuyên tnh thuyên tắắc mc mạạch phch phổổii: : 
TiTiềền sn sửử bbịị viêm tviêm tắắc tc tĩĩnh mnh mạạchch
Xung huyXung huyếết pht phổổi ti từừng đng đợợtt
KhKhóó ththởở tăng d tăng dầần, cn, cóó nhnhữững đng đợợt suy hô ht suy hô hấấp np nặặng.ng.
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Tâm phTâm phếế mmạạn tn tíính giai đonh giai đoạạn n 
suy thsuy thấất pht phảảii

Suy tim phSuy tim phảảii
KhKhởởi phi pháát do:t do:

Suy hô hSuy hô hấấp mp mạạn tin tiếến trin triểểnn
Suy hô hSuy hô hấấp đp độột ngt ngộột nt nặặng lênng lên
Do thDo thàày thuy thuốốc: an thc: an thầần, thn, thởở oxy lioxy liềều quu quáá cao, qucao, quáá liliềều u 
digitalin, kidigitalin, kiềềm chuym chuyểển hn hóóa, ma, mấất kali (lt kali (lợợi tii tiểểu)u)……



www.cardionet.vnwww.cardionet.vn

Lâm sLâm sààngng

KhKhóó ththởở: g: gắắng sng sứức hoc hoặặc khi nghc khi nghỉỉ
Xanh tXanh tíím, ngm, ngủủ ggàà, r, run đun đầầu chi:u chi: do tăng CO do tăng CO2 m2 mááuu
Đau ngĐau ngựực, ngc, ngấấtt……
Suy tim phSuy tim phảải: gan to, ti: gan to, tĩĩnh mnh mạạch cch cổổ nnổổi, phi, phùù
Nghe tim:Nghe tim:

NgNgựựa phi tia phi tiềền tâm thun tâm thu
ThThổổi tâm thui tâm thu
T2 mT2 mạạnh nh ởở ổổ van đ van độộng mng mạạch phch phổổi.i.
NhNhịịp xoang hop xoang hoặặc loc loạạn nhn nhịịp trên thp trên thấất.t.
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CCậận lâm sn lâm sààngng

Xquang tim phXquang tim phổổi: i: 
Giãn phGiãn phếế nangnang
GiGiảảm dim diệện tn tíích giưch giườờng mng mạạch phch phổổii
BBệệnh phnh phổổi ki kẽẽ
Giãn đGiãn độộng mng mạạch phch phổổii
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Xquang: giãnXquang: giãn đ độộng mng mạạch phch phổổii

Cung đCung độộng mng mạạch phch phổổi ni nổổii
NhNháánh đnh độộng mng mạạch phch phổổi phi phảải giãn trên 15 mmi giãn trên 15 mm
KhoKhoảảng cng cáách gich giữữa đa độộng mng mạạch phch phổổi phi phảải vi vàà  
đđộộng mng mạạch phch phổổi tri tráái (PPi (PP--PT) > 13 cmPT) > 13 cm
TTỷỷ llệệ gigiữữa PPa PP--PT vPT vàà đư đườờng kng kíính tnh tốối đa li đa lồồng ng 
ngngựực > 0,40c > 0,40
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Giãn nhGiãn nháánh đnh độộng mng mạạch phch phổổi (khoi (khoảảng cng cáách ch 
gigiữữa đa độộng mng mạạch phch phổổi phi phảải vi vàà trtráái =i = 13  13 cm,cm,  
đưđườờng kng kíính đnh độộng mng mạạch thch thùùy dưy dướới phi phổổi phi phảải i 
= 1,5 cm). B= 1,5 cm). Bóóng tim bng tim bìình thưnh thườờngng

HHìình nh ảảnh Xquang tim phnh Xquang tim phổổi thi thẳẳng cng củủa a 
mmộột bt bệệnh nhân tâm phnh nhân tâm phếế mmạạn tn tíính giai nh giai 
đođoạạn suy thn suy thấất pht phảải (suy hô hi (suy hô hấấp tp tắắc c 
nghnghẽẽn). Cung gin). Cung giữữa na nổổi, i, giãn đgiãn độộng mng mạạch ch 
phphổổi vi vàà bbóóng tim to.ng tim to.
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ĐiĐiệện tim đn tim đồồ

GiGiúúp chp chẩẩn đon đoáán tăng n tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổii
GiGiúúp chp chẩẩn đon đoáán xn xáác đc địịnhnh
GiGiúúp chp chẩẩn đon đoáán phân bin phân biệệtt
Trong TPM: 40% bTrong TPM: 40% bệệnh nhân cnh nhân cóó đi điệện tâm đn tâm đồồ bbìình nh 
thưthườờng hong hoặặc bic biếến đn đổổi không đi không đặặc hic hiệệu (vu (víí ddụụ trtrụục c 
phphảải). i). 
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0 – 1 tiêu chuẩn: ECG âm tính
2 tiêu chuẩn: rất gợi ý TAĐMP

3 tiêu chuẩn: gần như chắc chắn TAĐMP

> 50100 R(R+S) ở D2 ở V1

> 50100 R(R+Q ở VR

> 20100 P/(R+S) ở D2

> = 2mmBiên độ sóng P ở D2

< 50100 R/(R+S) ở V5

> 900Trục QRS

< 0Sóng T ở V1, V2, V3

Giá trị bệnh lýTiêu chuẩn điện tâm đồ

Tiêu chuẩn điện tâm đồ chẩn đoán tăng áp 
động mạch phổi
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HHìình nh ảảnh đinh điệện tâm đn tâm đồồ ccủủa ma mộột bt bệệnh nhân suy hô hnh nhân suy hô hấấp tp tắắc nghc nghẽẽn mn mạạn tn tíính do giãn phnh do giãn phếế nang vnang vàà  
tăng tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi  vi  vừừa pha phảải. Tri. Trụục QRS >c QRS > 90  90 đđộộ, s, sóóng P ng P ởở D2 trên 2 mm vD2 trên 2 mm vàà trên 20% so trên 20% so 
vvớới ti tổổng phng phứức bc bộộ R + S, gR + S, gợợi ý ri ý rấất ct cóó khkhảả năng tăng  năng tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi.i.
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HHìình nh ảảnh đinh điệện tâm đn tâm đồồ ccủủa ma mộột bt bệệnh nhân tăng nh nhân tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi  tiên phi  tiên pháát. Trt. Trụục c 
QRS > 1QRS > 110 10 đđộộ, s, sóóng Rng R’’ ởở V1 > 5 mm, sV1 > 5 mm, sóóng S ching S chiếếm ưu thm ưu thếế ởở V5 vV5 vàà V6V6
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Siêu âm timSiêu âm tim

Siêu âm tim 2 bSiêu âm tim 2 bìình dinh diệện (2D)n (2D)
Siêu âm TMSiêu âm TM
Siêu âm Doppler timSiêu âm Doppler tim
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Thăm dò chThăm dò chứức năng hô hc năng hô hấấpp

ChChứức năng thông khc năng thông khíí (spirometrie):(spirometrie):
ThThểể ttíích thch thởở ra tra tốối đa trong giây đi đa trong giây đầầu tiên u tiên 
(VEMS) gi(VEMS) giảảmm
ChChỉỉ ssốố Tiffeneau (VEMS/dung tTiffeneau (VEMS/dung tíích sch sốống): ng): 
gigiảảmm
Tăng dung tTăng dung tíích cch cặặn do giãn phn do giãn phếế nangnang
HHạạn chn chếế thông khthông khíí nhinhiềều: giu: giảảm dung tm dung tíích sch sốống.ng.
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KhKhíí mmááu đu độộng mng mạạchch

BPCO, bBPCO, bééo pho phìì, g, gùù vvẹẹo co cộột st sốốngng……: PaO2 gi: PaO2 giảảm (m (< < 
75 mm75 mmHg), PHg), PaCO2 aCO2 tăng tăng (> 43 mmHg) do gi(> 43 mmHg) do giảảm m 
thông khthông khóó phphếế nang nang
Trong xơ phTrong xơ phổổi: PaO2 gii: PaO2 giảảm m íít lt lúúc nghc nghỉỉ vvàà gigiảảm m 
nhinhiềều khi gu khi gắắng sng sứức. c. Trong tăng thông khTrong tăng thông khíí phphếế nang nang 
phphảản n ứứng thưng thườờng ging giảảm PaCO2 (< 37 mmHg). m PaCO2 (< 37 mmHg). 
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KhKhíí mmááu đu độộng mng mạạch ch (ti(tiếếp)p)

TTắắc đc độộng mng mạạch phch phổổi:i:
PaO2 giPaO2 giảảm vm vừừa pha phảải, i, íít thay đt thay đổổi khi gi khi gắắng sng sứứcc
PaCO2 giPaCO2 giảảm do tăng thông khm do tăng thông khíí (hi(hiệệu u ứứng shunt ng shunt 
trong phtrong phổổi)i)
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Thông tim phThông tim phảảii

Đo Đo ááp lp lựực đc độộng mng mạạch phch phốối bi bíít: phân bit: phân biệệt  suy t  suy 
tim trtim tráái vi vàà suy tim phsuy tim phảải. i. 
Suy tim trSuy tim tráái: i: ááp lp lựực đc độộng mng mạạch phch phổổi bi bíít tăngt tăng
Tâm phTâm phếế mmạạn tn tíính: nh: ááp lp lựực đc độộng mng mạạch phch phổổi bi bíít t 
trong gitrong giớới hi hạạn bn bìình thưnh thườờng.ng.
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CHCHẨẨN ĐON ĐOÁÁN XN XÁÁC ĐC ĐỊỊNHNH

TiTiềền sn sửử mmắắc bc bệệnh phnh phếế ququảản n -- phphổổi mi mạạn tn tíính honh hoặặc c 
bbệệnh cnh củủa ha hệệ ththốống cơ xương ng cơ xương ởở llồồng ngng ngựực.c.
HHộội chi chứứng suy tim phng suy tim phảải.i.
ĐiĐiệện tâm đn tâm đồồ: P ph: P phếế, , tăng gtăng gáánh thnh thấất pht phảải.i.
Xquang lXquang lồồng ngng ngựực: bc: bóóng tim to, ng tim to, cung đcung độộng mng mạạch ch 
phphổổi ni nổổi, ci, cáác nhc nháánh đnh độộng mng mạạch phch phổổi giãn.i giãn.
Thăm dò huyThăm dò huyếết đt độộng (siêu âm tim/ thông tim phng (siêu âm tim/ thông tim phảải): i): 
ááp lp lựực đc độộng mng mạạch phch phổổi tăngi tăng..
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CHCHẨẨN ĐON ĐOÁÁN PHÂN BIN PHÂN BIỆỆTT

Suy tim toSuy tim toààn bn bộộ do bdo bệệnh van tim mnh van tim mắắc phc phảải (hi (hẹẹp p 
van hai lvan hai láá), b), bệệnh tim bnh tim bẩẩm sinh, bm sinh, bệệnh cơ timnh cơ tim……
Suy tim do suy vSuy tim do suy vàành, nhnh, nhồồi mi mááu cơ tim u cơ tim : : cơn đau cơn đau 
ththắắt ngt ngựực đic điểển hn hìình, binh, biếến đn đổổi đoi đoạạn STn ST--T vT vàà ccáác c 
men tim tăngmen tim tăng..
HHộội chi chứứng Pick: viêm mng Pick: viêm mààng ngong ngoàài tim co thi tim co thắắt.t.
Tim ngưTim ngườời gii giàà: n: ngưgườời li lớớn tun tuổổi, không ci, không cóó titiềền sn sửử bbịị
bbệệnh phnh phổổi mi mạạn tn tíính.nh.
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CHCHẨẨN ĐON ĐOÁÁN GIAI ĐON GIAI ĐOẠẠNN

Giai đoGiai đoạạn sn sớớm: bm: bệệnh phnh phếế ququảản n -- phphổổi mi mạạn tn tíính, nh, 
chưa tăng chưa tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi.i.
Giai đoGiai đoạạn tăng n tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi chưa suy i chưa suy 
ththấất pht phảảii
Giai đoGiai đoạạn suy tim phn suy tim phảải còn hi còn hồồi phi phụục: c: tăng tăng ááp p 
đđộộng mng mạạch phch phổổi, suy tim phi, suy tim phảải,i, đi điềều tru trịị ccóó kkếết t 
ququảả..
Giai đoGiai đoạạn suy tim phn suy tim phảải không hi không hồồi phi phụụcc
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TITIẾẾN TRIN TRIỂỂN N -- TIÊN LƯ TIÊN LƯỢỢNGNG

BBệệnh phnh phếế ququảản n -- phphổổi mi mạạn tn tíính nh →→ ttổổn thương đn thương đếến n 
chchứức năng hô hc năng hô hấấp p →→ suy chsuy chứức năng phc năng phổổi ti từừng phng phầần n 
→→ totoààn bn bộộ →→ tăng  tăng ááp đp độộng mng mạạch phch phổổi i →→ suy tim suy tim 
phphảải.i.
SSựự titiếến trin triểển cn củủa ba bệệnh phnh phụụ thuthuộộc vc vàào pho pháát hit hiệện bn bệệnh nh 
ssớớm,m, đi điềều tru trịị đ đúúng vng vàà theo dõi thư theo dõi thườờng xuyên.ng xuyên.
NhNhììn chung bn chung bệệnh tinh tiếến trin triểển nhanh nn nhanh nếếu cu cóó nhinhiềều đu đợợt t 
kkịịch phch pháát.t.
NNếếu đưu đượợc theo dõi vc theo dõi vàà đi điềều tru trịị ttốốt tht thìì ccóó ththểể ổổn đn địịnh nh 
lâu dlâu dàài.i.
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Tiên lưTiên lượợngng

Tiên lưTiên lượợng bng bệệnh còn phnh còn phụụ thuthuộộc vc vàào bo bệệnh nh 
nguyên:nguyên:

Viêm phViêm phếế ququảản mn mạạn tn tíính tinh tiếến trin triểển nhanhn nhanh
Hen phHen phếế ququảản tin tiếến trin triểển chn chậậm hơnm hơn
BBệệnh phnh phổổi hi hạạn chn chếế: c: cóó ththểể titiếến trin triểển lâu n lâu 
BBệệnh tnh tắắc mc mạạch mch mááu phu phổổi tiên lưi tiên lượợng xng xấấu hơnu hơn..
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ĐIĐIỀỀU TRU TRỊỊ

Oxy liOxy liệệu phu phááp:p:
RRấất quan trt quan trọọng: thng: thởở ôxy qua sonde môxy qua sonde mũũi, bi, bóóng ôxy, ng ôxy, 
ththởở ôxy trong phòng kôxy trong phòng kíín, n, 
Tăng Tăng ááp lp lựực ôxy trong mc ôxy trong mááu: u: tăng ôxy ttăng ôxy tổổ chchứức c →→
gigiảảm m ááp lp lựực đc độộng mng mạạch phch phổổi.i.
ChChúú ý ý: : tăng PCOtăng PCO22
Ôxy liÔxy liệệu phu phááp lip liềều thu thấấp kp kééo do dàài ti tạại nhi nhàà: c: cảải thii thiệện tn tỷỷ
llệệ ssốống còn vng còn vàà chchứức năng thc năng thầần kinhn kinh
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Oxy liOxy liệệu phu pháápp

Cơ chCơ chếế ttáác đc độộng:ng:
GiGiảảm co mm co mạạch phch phổổii
GiGiảảm sm sứức cc cảản mn mạạch mch mááu phu phổổii
CCảải thii thiệện chn chứức năng thc năng thấất pht phảảii
Tăng thTăng thểể ttíích tch tốống mng mááu thu thấất pht phảảii

Ôxy cÔxy cảải thii thiệện nn nồồng đng độộ ôxy môxy mááu đu độộng mng mạạch ch →→
cung ccung cấấp ôxy cho cp ôxy cho cáác cơ quan c cơ quan (não, tim, gan, (não, tim, gan, 
ththậận...)n...)
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Oxy liOxy liệệu phu phááp lip liềều thu thấấp tp tạại nhi nhàà

ChChỉỉ đ địịnh:nh:
PaOPaO22 llúúc nghc nghỉỉ dư dướới 55mmHg trong ti 55mmHg trong tìình trnh trạạng ng ổổn n 
đđịịnhnh
Ôxy liÔxy liệệu phu phááp kp kééo do dàài ban đêm chi ban đêm chỉỉ đ địịnh cho bnh cho bệệnh nh 
nhân rnhân rốối loi loạạn SaO2 khi ngn SaO2 khi ngủủ. . 
SaO2 giSaO2 giảảm khi gm khi gắắng sng sứức: hic: hiệệu quu quảả ccủủa lia liệệu phu phááp p 
ôxy kôxy kééo do dàài chưa đưi chưa đượợc chc chứứng minh .ng minh .
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THUTHUỐỐC LC LỢỢI TII TIỂỂU VU VÀÀ TRTRỢỢ TIMTIM

ThuThuốốc lc lợợi tii tiểểu u ứức chc chếế men anhydrase carbonic men anhydrase carbonic 
(Diamox), l(Diamox), lợợi tii tiểểu khu khááng aldosterone ng aldosterone 
(Aldactone).(Aldactone).
ThuThuốốc trc trợợ tim nhtim nhóóm Digitalis: thm Digitalis: thậận trn trọọng do ng do 
thuthuốốc cc cóó ttáác dc dụụng lng lààm tăng co thm tăng co thắắt mt mạạch mch mááu u 
phphổổi. i. 
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ThuThuốốc trc trợợ tim digitalintim digitalin

ChChỉỉ nên dnên dùùng sau khi đã cho đng sau khi đã cho đầầy đy đủủ oxy, loxy, lààm m 
thông thothông thoááng đưng đườờng thng thởở ccũũng như cng như cáác thuc thuốốc c 
khkháác (khc (khááng sinh, giãn phng sinh, giãn phếế ququảản, corticoides, n, corticoides, 
llợợi tii tiểểuu……) m) màà ttìình trnh trạạng suy tim phng suy tim phảải không i không 
ccảải thii thiệện, nghi ngn, nghi ngờờ ccóó suy tim tosuy tim toààn bn bộộ kkèèm m 
theo. Nên dtheo. Nên dùùng ling liềều thu thấấp.p.
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ThuThuốốc giãn phc giãn phếế ququảảnn

Theophylline: Theophylline: 
ChChỉỉ đ địịnh cho bnh cho bệệnh nhân cnh nhân cóó ttắắc nghc nghẽẽn phn phếế ququảản (ran rn (ran ríít)t)
Aminophylline dAminophylline dùùng đưng đườờng tng tĩĩnh mnh mạạch: gich: giảảm m ááp lp lựực đc độộng ng 
mmạạch phch phổổi, i, tăng phân stăng phân sốố ttốống mng mááu cu củủa hai tha hai thấất.t.
CCáác tc táác dc dụụng khng kháác: c: 

GiGiảảm hm hậậu gu gáánh (do lnh (do lààm gim giảảm sm sứức cc cảản mn mạạch mch mááu phu phổổi vi vàà mmạạch mch mááu u 
hhệệ ththốống)ng)
Tăng sTăng sứức co cơ timc co cơ tim
Không lKhông lààm tăng oxy tm tăng oxy tổổ chchứức.c.
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ThuThuốốc giãn phc giãn phếế ququảảnn

ThuThuốốc kc kíích thch thíích thch thụụ ththểể ββ adrenergic adrenergic 
(Salbutamol, Terbutaline, Pirbuterol):(Salbutamol, Terbutaline, Pirbuterol):

SSửử ddụụng như thung như thuốốc lc lààm giãn phm giãn phếế ququảảnn
Giãn mGiãn mạạch mch mááu phu phổổi, gii, giảảm sm sứức cc cảản mn mạạch phch phổổi i 
Tăng sTăng sựự co bco bóóp cp củủa cơ tima cơ tim, , tăng cung lưtăng cung lượợng timng tim
TTáác dc dụụng không cng không cóó khi dkhi dùùng kng kééo do dàài trên 6 thi trên 6 tháángng
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CCáác thuc thuốốc giãn mc giãn mạạchch

ThuThuốốc: Nitrate, Nifedipinec: Nitrate, Nifedipine
GiGiảảm m ááp lp lựực dc dộộng mng mạạch phch phổổi đang tăng cao i đang tăng cao ởở
bbệệnh nhân TPM.nh nhân TPM.
GiGiảảm sm sứức cc cảản cn củủa ma mạạch mch mááuu
GiGiảảm tim tiềền gn gáánhnh
ChChúú ý: nhý: nhịịp tim nhanh, hp tim nhanh, hạạ huyhuyếết t áápp
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KhKhááng sinhng sinh

RRấất quan trt quan trọọng nng nếếu cu cóó bbộội nhii nhiễễmm
Nên dNên dùùng long loạại ci cóó phphổổ khkhááng khung khuẩẩn rn rộộng, dng, dùùng ng 
kkééo do dàài vi vàà liliềều lưu lượợng cao trong 2ng cao trong 2--3 tu3 tuầần (tiêm, n (tiêm, 
uuốống, khng, khíí dung). dung). 
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CorticoidCorticoid

CCóó hihiệệu quu quảả trong đi trong điềều tru trịị đ đợợt ct cấấp:p:
Hen phHen phếế ququảảnn
XuXuấất tit tiếết pht phếế ququảản nhin nhiềềuu
ThuThuốốc: Prednisolon uc: Prednisolon uốống, Hydrocortison khng, Hydrocortison khíí dung, dung, 
Depersolon hay SoluMedron tiêm tDepersolon hay SoluMedron tiêm tĩĩnh mnh mạạch. ch. 
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ChChíích mch mááuu

ChChỉỉ đ địịnh: Ht > 65%.nh: Ht > 65%.
LLấấy khoy khoảảng 300ml mng 300ml mááu mu mỗỗi li lầần. n. 
MMụục đc đíích: Ht = 50%ch: Ht = 50%
TTáác dc dụụng: ng: 

Tăng khTăng khảả năng g năng gắắng sng sứứcc
Tăng khTăng khảả năng tiêu th năng tiêu thụụ ôxy côxy củủa ta tổổ chchứứcc
Phòng ngPhòng ngừừa ta tắắc mc mạạchch
TTáác dc dụụng lâu dng lâu dàài: i: chưa rõchưa rõ
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ThuThuốốc chc chốống đôngng đông

Nên cho mNên cho mộột ct cáách hch hệệ ththốốngng
ChChỉỉ đ địịnh nnh nếếu Ht cao mu Ht cao màà đã ch đã chíích mch mááu u 
nhinhiềều lu lầầnn
ThuThuốốc: khc: khááng vitamine K, INR = 2ng vitamine K, INR = 2
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CCáác phương phc phương phááp đip điềều tru trịị
không dkhông dùùng thung thuốốcc

TTậập thp thởở: r: rấất quan trt quan trọọng, lng, lààm tăng đm tăng độộ giãn ngiãn nởở ccủủa pha phổổi i 
vvàà llồồng ngng ngựực, c, tăng thông khtăng thông khíí phphếế nang, nhnang, nhấất lt làà ttậập thp thởở
bbằằng cơ hong cơ hoàành.nh.
LoLoạại bi bỏỏ ccáác yc yếếu tu tốố kkíích thch thíích: thuch: thuốốc lc làào, thuo, thuốốc lc láá......
GiGiữữ ấấm cm cổổ, ng, ngựực, chân vc, chân vềề mmùùa la lạạnhnh
NgưNgườời thi thừừa cân, ba cân, bééo pho phìì: : ăn chăn chếế đ độộ llààm gim giảảm cân.m cân.
Suy tim phSuy tim phảải:i: ăn gi ăn giảảm mum muốốii
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TTàài lii liệệu tham khu tham khảảoo

TTạạ MMạạnh Cưnh Cườờng: Gng: Góóp php phầần chn chẩẩn đon đoáán vn vàà đi điềều tru trịị  
tăng tăng ááp đp độộng mng mạạch do viêm phch do viêm phếế ququảản mn mạạn tn tíính nh ––
LuLuậận văn tn văn tốốt nghit nghiệệp bp báác sc sĩĩ nnộội tri trúú bbệệnh vinh việện n 
chuyên ngchuyên ngàành Nnh Nộội i –– Đ Đạại hi họọc Y Hc Y Hàà NNộội i –– 1992.1992.
Delahye J.P.: Cardiologie pour le praticien Delahye J.P.: Cardiologie pour le praticien ––
SIMEP SA Paris SIMEP SA Paris -- France France –– 1999.1999.
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